
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Vật lý đại cương 1

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 21/01/2017 Ca thi:  2

1 1 67CCCD10003 Nguyễn Tuấn Anh 67CCCD11

2 2 67CCOT10045 PHÙNG TUẤN ANH 67CCOT11

3 3 67CCOT10027 Phùng Văn Bảo 67CCOT11

4 4 67CCCD10002 Nguyễn Văn Chiến 67CCCD11

5 5 67CCCD10001 Nguyễn Quốc Cường 67CCCD11

6 6 67CCOT10006 Đỗ Văn Đạt 67CCOT11

7 7 67CCOT10047 NGUYỄN HỒNG ĐẠT 67CCOT11

8 8 67CCCD10004 Đoàn Tấn Định 67CCCD11

9 9 67CCOT10028 Bùi Lê Minh Đức 67CCOT11

10 10 67CCOT10021 Nguyễn Trung Đức 67CCOT11

11 11 67CCCD10026 Trần Trung Đức 67CCCD11

12 12 67CCOT10016 Phùng Quốc Dũng 67CCOT11

13 13 67CCCD10040 Phùng Ngọc  Duy 67CCCD11

14 14 67CCCD10039 Vũ Minh Hiếu 67CCCD11

15 15 67CCOT10015 Phạm Văn Hòa 67CCOT11

16 16 67CCOT10035 Đặng Văn Hoàng 67CCOT11

17 17 67CCOT10030 Nguyễn Duy Khánh 67CCOT11

18 18 67CCCD10014 Nguyến Văn Khánh 67CCCD11

19 19 67CCCD10043 HOÀNG TRUNG KIÊN 67CCCD11

20 20 67CCOT10020 Vũ Duy Long 67CCOT11

21 21 67CCCD10007 Chu Thanh Lương 67CCCD11

22 22 67CCOT10012 Hoàng Hữu Nam 67CCOT11

23 23 67CCOT10056 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 67CCOT11

24 24 67CCCD10044 LƯƠNG ĐOÀN NGỌC 67CCCD11

25 25 67CCOT10054 HOÀNG NGỌC SƠN 67CCOT11

26 26 67CCCD10038 Nguyễn Thanh Tâm 67CCCD11

27 27 67CCCD10053 PHẠM TRỌNG THÁI 67CCCD11

28 28 67CCCD10029 Đỗ Ngọc Thắng 67CCCD11

29 29 67CCOT10048 TRẦN ĐỨC THIỆN 67CCOT11

30 30 67CCCD10017 Đàm Văn Thủy 67CCCD11

31 31 67CCCD10042 TỐNG XUÂN THỦY 67CCCD11

32 32 67CCOT10032 Thiếu Chí Tiến 67CCOT11

33 33 67CCCD10041 PHẠM NHƯ TRƯỜNG 67CCCD11

HT thi: Viết

SBD Số đề Ngày sinh Lớp 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Mã SV

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

Ký nộp



SBD Số đề Ngày sinh Lớp Mã SV Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên Ký nộp

34 34 67CCCD10037 Nguyến Văn Tuấn 67CCCD11

35 35 67CCOT10034 Nguyễn Ngọc Tường 67CCOT11

Danh sách gồm 35 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2


